60

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (1)
(https://youtube.com/playlist?list=PLGRl4LgAVDs4QQA2mFj_5tTv4ACzH00hL)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520155
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. Đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại khoa Cơ khí được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

- Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

- Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

- Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

- Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

- Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

- Phòng chuyên môn: 01 phòng;

- Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 02 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

· 01 máy quét 3D hiện đại cùng các loại máy móc thiết bị khác.

-  Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2.
-  Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp phục vụ cho sinh viên trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB,GV,NV và SV với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện.  Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm thư viện.
-  Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu. 

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 giảng viên đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ, SV đạt được các khả năng:

· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật của Nhà nước.
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
· Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp để phát hiện nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của những bộ phận thường xảy ra sai hỏng.
· Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ bảo dưỡng dự phòng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp làm việc ổn định.
· Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị sau chạy thử.
· Các bước khi bàn giao thiết bị sau khi vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao thiết bị. Những nguyên tắc khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới.
· Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị truyền động điện – cơ khí – thủy lực khí nén.
· Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức các nhóm làm việc độc lập cơ hiệu quả. Phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị sau khi cải tiến.
· Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

· Vận dụng được các kiến thức cơ sở về (Cơ lý thuyết, Nguyên lý - chi tiết máy, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử …) vào việc tiếp thu kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.

· Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp để phát hiện nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của những bộ phận thường xảy ra sai hỏng.

·  Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị truyền động điện – cơ khí – thủy lực khí nén.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí.
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn KT cơ khí.

· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ bảo dưỡng dự phòng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp làm việc ổn định.

· Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị sau chạy thử.

· Các bước khi bàn giao thiết bị sau khi vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao thiết bị. Những nguyên tắc khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới.

· Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức các nhóm làm việc độc lập cơ hiệu quả. Phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị sau khi cải tiến.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh; Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí:
· Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

· Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp đúng kỹ thuật.

· Lắp đặt được hệ thống thiết bị công nghiệp ở mức độ trung bình khi có đủ các tài liệu kỹ thuật.

· Đánh giá, theo dõi tình trạng, khả năng hoạt động của thiết bị trước và sau quá trình bảo trì. Bàn giao thiết bị sau khi bảo trì xong.

· Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường của thiết bị.

· Bảo dưỡng dự phòng đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp hoạt động ổn định.

· Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp độc lập đơn giản sau khi lắp đặt, bảo trì xong.

· Xử lý sự cố kỹ thuật, thay thế các chi tiết, bộ phận sai hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống.

· Nghiên cứu cải tiến thiết bị, thực hiện và triển khai áp dụng cải tiến thiết bị công nghiệp và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp có hiệu quả.

· Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
· Nhân viên kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng 12 năm 2024  

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	  HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Cắt gọt kim loại (2)
(https://youtu.be/797sRYoE1ig)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520121

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	· Đủ điều kiện trúng tuyển (căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. Đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cắt gọt kim loại phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB,GV,NV & SV với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và phương pháp xử lý nhiệt.

- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.

- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và xích truyền động của máy; 

- Phân tích được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản các dụng cụ (gá, cắt, kiểm tra...) trên các loại máy công cụ;

- Trình bày được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC, máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy mài, máy doa, máy khoan, máy gia công tia lửa điện ...  biết các dạng sai hỏng, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh; 

- Trình bày được quy trình công nghệ gia công các chi tiết theo yêu cầu; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc ph̀ng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bi, dụng cụ cắt cầm tay. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.

- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.

- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.

- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

- Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều loại máy công cụ như: máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy bào - máy xọc, máy mài, máy khoan - máy doa, máy tiện CNC, máy phay CNC; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo;

- Mài được thành thạo các loại dao tiện, dao phay, dao bào, mũi khoan đúng yêu cầu kỹ thuật; 

· Phát hiện và sửa chữa được các dạng sai hỏng thông thường của máy, đồ gá. Bảo dưỡng được các thiết bị công nghệ cơ bản; 

· Gia công được các chi tiết máy định hình trên máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy bào - máy xọc, máy mài, máy khoan - máy doa, máy tiện CNC, máy phay CNC; 

· Lập được quy trình công nghệ để gia công một sản phẩm; 

· Kiểm tra được chất lượng sản phẩm theo đúng quy định; 

· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ  của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

· Kỹ năng mềm:

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực có thể thực hiện được và làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí:
· Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay Cty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí;
· Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện, phay CNC;
· Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí. Tổ trưởng sản xuất;
· Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí. Có khả năng tự tạo việc làm;
· SV có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ chế tạo máy (3)
(https://youtu.be/2KJ-XxrLkNY)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510212
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. Đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

·  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu. 

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản như:

- An toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp, tổ chức sản xuất, vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, sức bền vật liệu, nguyên lý, chi tiết máy;

- Kỹ thuật điện, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ khí nén, Công nghệ CNC, Công nghệ CAD/CAM;

- Thực hiện được các bước gia công chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí;

- Ứng dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá;

- Thực hiện một số công việc liên quan tới ngành cơ khí chế tạo.

-  Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.

 - Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vận hành được các máy móc thiết bị cơ khí thông dụng;

· Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và lắp ráp được nhóm, bộ phận các thiết bị cơ khí;

· Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất;

-  Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở;

- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp; 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc;
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy: Có tác phong công nghiệp; Có tinh thần kỷ luật lao động cao; Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp; Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp, SV sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp:
 -  Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

 - Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

-  Vận hành được các thiết bị cơ khí; Gia công chế tạo các chi tiết máy; Làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo; Nhà máy xí nghiệp hay Cty; Kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ chế tạo máy (4)
(https://youtu.be/2KJ-XxrLkNY)

Trình độ: Cao đẳng chất lượng cao 
Mã ngành: 6510212
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chất lượng cao 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12);

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Có kết quả học tập theo học bạ THPT của 1 trong 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) được xếp loại học lực KHÁ trở lên;

- Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC) phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
·  Trung tâm Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu. 

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản như:

- An toàn và môi trường công nghiệp, tổ chức sản xuất, vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, sức bền vật liệu, nguyên lý, chi tiết máy;

- Kỹ thuật điện, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ khí nén, Công nghệ CNC, Công nghệ CAD/CAM;

- Thực hiện được các bước gia công chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí;

- Ứng dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá;

- Thực hiện một số công việc liên quan tới ngành cơ khí chế tạo.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vận hành được các máy móc thiết bị cơ khí thông dụng;

· Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và lắp ráp được nhóm, bộ phận các thiết bị cơ khí;

· Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất;

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy:
 Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở;

- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp; 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy:

+ Có tác phong công nghiệp;

+ Có tinh thần kỷ luật lao động cao,\;

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;

 + Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển.

· Thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: + Vận hành được các thiết bị cơ khí;

+ Gia công chế tạo các chi tiết máy;

+ Làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo;

+ Nhà máy xí nghiệp hay Cty;

+ Kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (5)
(https://youtu.be/FQAN4zuMv9M)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. Đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
-  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện.  Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
-  Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, SV đạt được các khả năng:

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất;
- Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

- Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất;
- Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
- Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí;
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.

-  Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

· Kỹ năng mềm: 
Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp.

-  Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

- Đảm nhiệm vị trí các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (6) 

(https://youtu.be/FQAN4zuMv9M)

Trình độ: Cao đẳng chất lượng cao 
Mã ngành: 6510201
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chất lượng cao 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

-  Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12);

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Có kết quả học tập theo học bạ THPT của 1 trong 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) được xếp loại học lực KHÁ trở lên;

- Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như:   vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) phục vụ cho SV trong khoa.

-  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
-  Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, SV đạt được các khả năng:
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất;
- Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

- Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất;
- Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
- Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí;
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 
Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh; Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp; Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp.
-  Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

- Đảm nhiệm vị trí các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (7)

Trình độ: Cao đẳng (Glasgow)
Mã ngành: 6510201
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng Glasgow

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên
-  Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.

-  Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu. Đủ sức khỏe.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Glagow) phục vụ cho SV trong khoa.

-  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
-  Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, SV đạt được các khả năng:

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí.
- Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất;
- Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

- Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất;
- Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
- Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí;
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 
Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp; Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng: Bằng Cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh và Bằng Cao đẳng tiên tiến Advanced Diploma của Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương Quốc Anh.
- Làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp.

- Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

- Đảm nhiệm vị trí các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Chế tạo khuôn mẫu (8)
(https://youtu.be/oj84A62EdGA)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520105
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).
- Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

-  Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.

-  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu. 

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tham gia cuộc thi Starup Kite; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

-  Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; 

- Liên hệ thực tập SV, đảm bảo 100%  SV có chỗ thực tập;

-  Giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

-  Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…; Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Kiến thức tổng hợp về khuôn mẫu, kiến thức về quy trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống khuôn. - - Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

 - Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực khuôn mẫu.

-  Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

-  Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

-  Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng khuôn mẫu độc lập.

· Kiến thức tổng hợp về khuôn mẫu, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống khuôn. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

· Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực khuôn mẫu.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

-  Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ khuôn mẫu thực tiễn.

-  Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC) trong chế tạo khuôn mẫu.

-  Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

· Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ khuôn mẫu thực tiễn.

· Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

· Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

· Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

· Kỹ năng mềm:

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	-  Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

-  Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.

-  Sinh viên có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	-  Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí khuôn mẫu. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí khuôn mẫu tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo khuôn mẫu hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu.

-  Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí khuôn mẫu. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị khuôn.

-  Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

-  Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí khuôn mẫu cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (9)
(https://youtube.com/playlist?list=PLGRl4LgAVDs4QQA2mFj_5tTv4ACzH00hL
Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5520155

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	Đủ điều kiện trúng tuyển (theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện.  Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học).

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường; tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà; Có sân bóng đá, bóng cchuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ, SV đạt được các khả năng:

· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;
- Có kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, bảo dưỡng thiết bị cơ khí;
- Có kiến thức về chuyên ngành.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Trình bày được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí bao gồm các máy công cụ vạn năng, máy CNC và chuyên dùng.

-  Đọc, hiểu được các thông số kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ khí của nhà sản xuất.

 - Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất cơ khí..
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể.  
· Kỹ năng mềm: 
Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

- Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.

· Vị trí việc làm:

- Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan. 
- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị cơ khí hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

- Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống truyền dẫn thủy lực khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành. 
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí.

- Xử lý được các sự cố kỹ thuật phổ biến, thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống.
 - Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các hệ thống thiết bị công nghiệp sau khi bảo trì.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Cắt gọt kim loại (10)
(https://youtu.be/797sRYoE1ig)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520121
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· - Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cắt gọt kim loại phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
-  Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa. 

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

- Liên hệ thực tập SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.

- Giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏẻ; Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và phương pháp xử lý nhiệt.
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành;

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:   

-  Có khả năng tiếp tục học tập lên cao. Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay. Các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;
-  Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển.

- Có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay công ty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

- SV tốt nghiệp trung cấp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày          tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ chế tạo máy (11)
(https://youtu.be/2KJ-XxrLkNY)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510212

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 01 xưởng (34 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2; 

·  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán.

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV.

· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính...

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe; Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Dung sai - Kỹ thuật đo, về An toàn và môi trường trong công nghiệp.

- Có kiến thức về chuyên ngành.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

-  Đọc được bản vẽ chi tiết, vận hành, điều chỉnh được máy công cụ vạn năng để gia công chi tiết.

-  Lập trình được CNC căn bản trên hệ điều hành Fanuc và mô phỏng được gia công sau lập trình. Thao tác và vận hành được máy CNC để gia công chi tiết.

-  Thực hiện được quy trình sản xuất chung và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 12 đến cấp 8.

-  Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật gia công trước nhóm, tập thể.
· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	-  Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí chế tạo;

 - Đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành cơ khí chế tạo tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

· Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật cơ khí chế tạo.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (12)
(https://youtu.be/FQAN4zuMv9M)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 01 xưởng (34 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2; 

·  Trung tâm Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán; 

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe;Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức cơ bản: 

· Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.
· Đạt chuẩn trình độ tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD/CAM-CNC: Fanuc 0M, WinNC Fanuc 21, WinNC Sinumerik 840D, Win 3D-View, CAMConcept, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Visi v.v…
· Về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
· Về quy trình công nghệ gia công; tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
· Về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.
· Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
· Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.  

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

·  Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024

    HIỆU TRƯỞNG

	
	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Cơ khí chế tạo (13)
(https://youtu.be/8khM7tnVmyw)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510117

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 01 xưởng (34 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2; 

·  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo trường: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Liên hệ thực tập cho các SV. Đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe; Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

- Trình bày được tính chất cơ lý các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt.
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

-  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.
- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- SV tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí chế tạo có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

 - Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành Cơ khí, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và của toàn xã hội.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	- Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp:

+ Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay Cty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí;

+ SV tốt nghiệp trung cấp ngành Cơ khí chế tạo có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024    
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Cơ khí

Ngành: Chế tạo khuôn mẫu (14)
(https://youtu.be/oj84A62EdGA)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520105
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	· Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thực tập, học tập theo yêu cầu của 06 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: 125 máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị các phòng phương pháp hội thảo chuyên đề, các phòng học lý thuyết chung khác. 02 văn phòng khoa, phòng chuyên môn và 12 xưởng thực hành (sức chứa 50 SV).

· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

- Xưởng Nguội: 01 xưởng;

- Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);

- Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

· Trung tâm Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 2.872 bản sách tham khảo chuyên ngành và 212 nhan đề với số lượng 1.060 bản giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo gọc tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

-  Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; 

- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;

- Liên hệ thực tập SV, đảm bảo 100%  SV có chỗ thực tập; Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường;

- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.
· Đạt chuẩn trình độ tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD/CAM-CNC: Fanuc 0M, WinNC Fanuc 21, WinNC Sinumerik 840D, Win 3D-View, CAMConcept, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Visi v.v…
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
- Kiến thức tổng hợp về công nghệ khuôn mẫu, kiến thức về qui trình công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp và vận hành khuôn mẫu. 

· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, vật liệu học, dung sai - kỹ thuật đo, an toàn lao động.

- Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.
· Kỹ năng mềm:

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức về chuyên môn, có khả năng đảm nhận công việc cụ thể:
- Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí về khuôn mẫu. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh về khuôn mẫu.
- Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào lĩnh vực khuôn mẫu.
- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

- Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất khuôn mẫu ở một xưởng, tổ sản xuất.

- Cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng 12 năm 2024  
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